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A. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Phần I. Gồm 20 câu, mỗi câu đúng 0,25 đ 
 

Câu\ 

Mã đề 
111 112 113 114 

1 D C D C 

2 B C A C 

3 A A C B 

4 D B B B 

5 B A C B 

6 C A D C 

7 C D D C 

8 D D C A 

9 C D B D 

10 A B D A 

11 B C B A 

12 C D C A 

13 A B A D 

14 A C C C 

15 D B D D 

16 B D B D 

17 D B A B 

18 C A A B 

19 B A B A 

20 A C A D 

 

Phần II. Gồm 4 câu, trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm. 

- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. 

- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm. 

- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,75 điểm. 

- Học sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm. 

 

Câu\ Mã đề 111 112 113 114 

1 DSDS DSDS DSDS DSDS 

2 DSDD DSDD DSDD DSDD 

 

  



B. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1.  

a. Tạo lập CSDL mới  

 - Nháy chuột phải ở vùng danh sách các cơ sở dữ liệu đã có → chọn tạo 

mới → chọn cơ sở dữ liệu. 

0.25 đ 

- Nhập tên CSDL muốn tạo (mymusic) → chọn OK. 0.25 đ 

b. Tạo khóa ngoài  

 - Chọn thẻ Foreign Key → chọn Thêm mới 0.25 đ 

- Nháy chuột vào ô dưới Columns và chọn trường là khóa ngoài → rồi 

chọn OK. 

0.25 đ 

- Nháy chuột vào ô phía dưới Refenrence table để chọn bảng tham chiếu. 0.25 đ 

- Nháy chuột vào ô phía dưới Foreign columns → chọn trường tham 

chiếu trong bảng → chọn OK→chọn Lưu. 

0.25 đ 

 * Nếu học sinh thể hiện được ý tưởng để tạo khóa ngoài: Foreign Key → 

chọn trường là khóa ngoài → chọn bảng tham chiếu → chọn trường 

tham chiếu; thì được 0,75 đ 

 

 

Câu 2.  

sach (ma_sach, 

ten_sach, 

ma_tac_gia, 

ma_the_loai, 

ma_nxb, nam_xb) 

Khóa chính: ma_sach 0.25 đ 

Khóa ngoài: ma_tac_gia, ma_the_loai, ma_nxb 

+ Xác định đúng từ 1,2 khóa ngoài thì cho 0.25đ 

+ Xác định đủ 3 khóa ngoài thì cho 0.5đ 

 

0.25 đ 

0.25 đ 

tac_gia 
(ma_tac_gia, 

ten_tac_gia, 

website) 

Khóa chính: ma_tac_gia 0.25 đ 

the_loai 
(ma_the_loai, 

ten_the_loai)  

Khóa chính: ma_the_loai 0.25 đ 

nha_xuat_ban 
(ma_nxb, ten_nxb, 

dia_chi, email) 

Khóa chính: ma_nxb 0.25 đ 

 

------- HẾT ------- 

 

 

 

                                

 


